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1. Nội dung định mức dự toán xây dựng công trình
a. Định mức dự toán xây dựng công trình qui định mức hao phí về vật liệu, lao 

động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây 

dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm 

đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

b. Định mức dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ 

giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công 

và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.

c. Định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị 

tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định 

mức; trong đó:

- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến 

khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện 

thi công và biện pháp thi công cụ thể.



2. Kết cấu tập định mức dự toán xây dựng công trình
Tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 13 chương được mã hóa 

thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:

Chương I : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Chương II : Công tác thi công đất, đá, cát

Chương III : Công tác thi công cọc

Chương IV : Công tác thi công đường

Chương V : Công tác xây gạch, đá

Chương VI : Công tác thi công kết cấu bê tông

Chương VII : Công tác bê tông đúc sẵn

Chương VIII : Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ

Chương IX : Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Chương X : Công tác hoàn thiện

Chương XI : Các công tác khác

Chương XII : Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng

Chương XIII : Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện



3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

- Ngoài thuyết minh áp dụng nêu trên, trong các chương của định mức dự toán 

xây dựng công trình còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng 

nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công 

và biện pháp thi công.

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của 

công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức 

dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.

- Định mức dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công 

chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được 

bằng máy.

- Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, phân cấp đất, đá trong định mức xây 

dựng công trình được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong 

tập định mức này.

- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết 

kế công trình đến cốt ≤ 6m; ≤ 28m; ≤ 100m và từ cốt ± 0.00 đến cốt ≤ 200m. 

Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, 

láng, ốp, v.v... nhưng khi thi công ở độ cao > 6m thì áp dụng định mức bốc xếp 

vận chuyển vật liệu lên cao.



CHƯƠNG II

CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT

THUYẾT MINH

1. Công tác đào, đắp đất, đá, cát

Ghi chú: Chi tiết thuyết minh minh cụ thể trong phần thuyết minh chương II

Hệ số đầm nén, dung trọng đất Hệ số

K = 0,85; γ ≤ 1,45T/m3 ÷ 1,60T/m3 1,07

K = 0,90; γ ≤ 1,75T/m3 1,10

K = 0,95; γ ≤ 1,80T/m3 1,13

K = 0,98; γ > 1,80T/m3 1,16

Bảng 2.1: BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI BÌNH QUÂN TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP

Ghi chú:

- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn 

hợp đo tại nơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.

- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của 

công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp.



CHƯƠNG II

CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT

THUYẾT MINH

1. Công tác đào, đắp đất, đá, cát

Ghi chú: Chi tiết thuyết minh minh cụ thể trong phần thuyết minh chương II

- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi 

đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.

- Định mức vận chuyển đá nổ mìn bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đá nguyên khai đo tại 

nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đá.

- Định mức vận chuyển đất, đá được định mức cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤

700m; ≤ 1000m và loại phương tiện vận chuyển.

- Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng 

định mức vận chuyển ở cự ly ≤ 1000m và định mức vận chuyển 1000m tiếp theo như 

sau:

* Định mức vận chuyển với cự ly L ≤ 5Km = Đm1 + Đm2x(L-1)

* Định mức vận chuyển với cự ly L > 5Km = Đm1 + Đm2x(L-1) + Đm3x(L-5)

Trong đó:

+ Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1000m 

+ Đm2: Định mức vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤ 5Km 

+ Đm3: Định mức vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly > 5Km

- Việc áp dụng định mức vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển phải 

phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào, khối lượng cần vận chuyển và điều 

kiện thi công.



CHƯƠNG III

CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC

Hướng dẫn áp dụng:

1. Định mức đóng cọc tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công, máy thi 

công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.

2. Định mức nhổ cọc tính cho 100m cọc ngập đất.

3. Khi đóng, ép cọc xiên thì định mức nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so định mức đóng cọc 

tương ứng.

4. Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì định mức nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn 

được nhân với hệ số 1,05 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Định mức chưa bao gồm công tác gia 

công cọc dẫn.

5. Định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.

6. Hao phí vật liệu khác theo định mức đã bao gồm hao phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.

7. Xác định cấp đất để áp dụng định mức như sau:

- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥ 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng định mức đất cấp I.
- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng định mức đất cấp 

II.

8. Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan 

dẫn tính bằng định mức đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong định mức).

9. Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các hao phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng 

cọc.

10. Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được định mức cho 100m cọc đóng 

nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì hao phí vật liệu cọc được xác 

định như sau:



a. Hao phí tính theo thời gian và môi trường

- Hao phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công 

trình ≤ 1 tháng như sau:

+ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%,

+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%,

+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%.

- Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng 

hao phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:

+ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 

1,17%/tháng.

+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng.

+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng.

b. Hao hụt do sứt mẻ, tòe đầu cọc, mũ cọc

- Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5% cho một lần đóng nhổ.

- Đóng vào đất, đá, có ứng suất ≥ 5 kg/cm2 hao hụt bằng 4,5% cho một lần đóng 

nhổ.

c. Trường hợp cọc được sản xuất tại công trình theo yêu cầu thì các hao phí, hao 

hụt nêu trên chỉ tính đối với vật liệu sản xuất cọc (thép tấm, thép hình).

11. Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình 

được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.



AC.30000 CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được định mức cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có 

ống vách phụ, chiều sâu khoan ≤ 30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn; từ mặt nước đối với khoan 

dưới nước ứng với độ sâu mực nước ≤ 4m, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s, mực nước thủy triều lên và xuống chênh 

lệch ≤ 1,5m). Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:

- Trường hợp độ sâu khoan > 30m thì từ m khoan thứ 31 trở đi được nhân hệ số 1,015 so với hao phí nhân 

công và máy thi công của định mức tương ứng.

- Khoan ở nơi có tốc độ dòng chảy > 2m/s được nhân hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, hải đảo 

được nhân hệ số 1,2 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.

- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; 

khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.

- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu > 4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 

1,05 so với định mức tương ứng; khoan ở khu vực thủy triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước 

lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 

so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức khoan tương ứng. (Hệ số cho chiều sâu mực nước 

tăng thêm hoặc chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống là 1+m*0,05; trong đó m là số mét mực nước 

tăng thêm hoặc số mét chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống).

- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ > 30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so 

với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.

- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội 

sỏi có kích thước đến ≤ 10cm thì định mức khoan vào đất này được nhân hệ số 1,2 so với định mức khoan 

vào đất tương ứng.

Công tác cọc khoan nhồi sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan để lại trong công trình thì mức hao 

hụt vữa bê tông của công tác bê tông cọc nhồi bằng 10%.



Mã hiệu
Công tác 

xây dựng

Thành 

phần hao 

phí

Đơn vị

Cấp đất

I II

Kích thước cọc (cm)

25x25 30x30 35x35 40x40 25x25 30x30 35x35 40x40

AC.151 Đóng cọc 

bê tông 

cốt thép 

trên cạn 

bằng máy

đóng cọc 

2,5t, chiều 

dài cọc ≤

24m

Vật liệu

Cọc bê 

tông

m 101 101 101 101 101 101 101 101

Vật liệu 

khác

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Nhân công 

3,5/7

công 3,08 3,58 4,16 5,12 3,43 4,35 5,04 6,20

Máy thi 

công

Máy đóng 

cọc 2,5 t

ca 1,400 1,610 1,869 2,310 1,505 1,848 2,275 2,639

Máy khác % 6 6 6 6 6 6 6 6

AC.15000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU 

BÚA 2,5 t
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng 

cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



AB.41000 VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị
Cấp đất

I II III IV

AB.4141

Vận chuyển đất bằng ôtô tự 

đổ trong phạm vi ≤ 1000m

Ôtô tự đổ 5 t ca 1,150 1,329 1,711 1,791

AB.4142 Ôtô tự đổ 7 t ca 0,882 0,999 1,283 1,348

AB.4143 Ôtô tự đổ 10 t ca 0,679 0,769 0,924 0,984

AB.4144 Ôtô tự đổ 12 t ca 0,598 0,684 0,813 0,876

AB.4145 Ôtô tự đổ 22 t ca 0,395 0,457 0,553 0,587

AB.4146 Ôtô tự đổ 27 t ca 0,328 0,379 0,459 0,487

1 2 3 4

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị
Cấp đất

I II III IV

AB.4211

Vận chuyển đất bằng ôtô tự 

đổ 1km tiếp theo trong phạm 

vi ≤ 5km

Ôtô tự đổ 5 t ca 0,530 0,600 0,688 0,730

AB.4212 Ôtô tự đổ 7 t ca 0,376 0,426 0,461 0,504

AB.4213 Ôtô tự đổ 10 t ca 0,256 0,294 0,318 0,363

AB.4214 Ôtô tự đổ 12 t ca 0,225 0,262 0,283 0,323

AB.4215 Ôtô tự đổ 22 t ca 0,150 0,175 0,189 0,216

AB.4216 Ôtô tự đổ 27 t ca 0,113 0,131 0,141 0,164



AB.41000 VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị

Cấp đất

I II III IV

AB.4221

Vận chuyển đất bằng ôtô tự 

đổ 1km tiếp theo ngoài phạm 

vi 5km

Ôtô tự đổ 5 t ca 0,440 0,510 0,571 0,628

AB.4222 Ôtô tự đổ 7 t ca 0,299 0,342 0,377 0,414

AB.4223 Ôtô tự đổ 10 t ca 0,206 0,236 0,264 0,293

AB.4224 Ôtô tự đổ 12 t ca 0,179 0,210 0,232 0,261

AB.4225 Ôtô tự đổ 22 t ca 0,119 0,141 0,155 0,175

AB.4226 Ôtô tự đổ 27 t ca 0,090 0,105 0,116 0,131

1 2 3 4

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ /1km














